LỚP 2 - MÔN TOÁN (Đề 14)
(Thời gian làm bài từ 40 đến 60 phút)
I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:
Đặt tính rồi tính:

a) 100 - 77                                              b) 100 – 9
	  A.
	100
	          B.
	100
	
	   C.
	100
	
	   D.
	100
	
	

	     -
	  77
	            -
	  77
	
	     -
	    9
	
	     -
	    9
	
	

	
	 33
	........
	 23
	........
	
	  91
	.....
	
	  81
	......
	


Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:
Tìm x:

A) 72 – x = 24                                            C) x – 18 = 57

             x = 72 - 24                                                 x = 57 – 18

             x = 48 …                                                   x = 39 …
B) 72 – x = 24                                            D) x – 18 = 57

             x = 72 + 24                                                 x = 57 + 18

             x = 96 …                                                    x = 75 …
Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:
Có một trăm quả trứng. Hỏi sau khi bán bao nhiêu quả trứng thì còn lại ba chục quả trứng?

A) 97 quả trứng …                                       B) 70 quả trứng …
Câu 4
[image: image1.png]4. Khoanh vao chi dat truoc cau tra oi ding: A
Ba diém nao thang hang ?
A. Badiém A, B, C.
B. BadiémA, B, D.
C. BadiémB,D,C.
D. Badiém A, D, C. 8




Câu 5. Viết số thích hợp vào ô trống:

	100
	-
	40
	=
	..........

	100
	-
	60
	=
	...........


II. BÀI TẬP TỰ LUẬN (4 điểm)


Câu 1. Tìm x:
a) 100 – x = 36 + 18                b) 95 – x = 100 – 59

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 2. Tính:
a)   70 + 30 = …                                          b)   48 + 52 = …

    100 – 30 = …                                               100 – 52 = …

    100 – 70 = …                                               100 – 48 = …

Câu 3. Đàn lợn có 100 con, trong đó có 75 con đã tiêm phòng dịch. Hỏi đàn lợn đó còn bao nhiêu con chưa tiêm phòng dịch?

                                                     Bài giải

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 4. Một người có 100 kg rau. Sau khi người đó bán được một lượng rau thì còn lại 25 kg rau. Hỏi người đó đã bán bao nhiêu ki-lô-gam rau?

                                                     Bài giải

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                             ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM (Đề 14)

I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Đúng mỗi phần được 0,25 điểm  
A) S                          B) Đ                             C) Đ                           D) S
Câu 2. (2 điểm)  Đúng mỗi phần được 0,5 điểm        
A) Đ                          B) S                             C) S                            D) Đ        
Câu 3. (1 điểm) Đúng mỗi phép được 0,5 điểm    
A) S                          B) Đ                             

Câu 4. (1 điểm) Đáp án: C
Câu 5. (1 điểm)  Đúng mỗi phần được 0,5 điểm        
	100
	-
	40
	=
	60

	100
	-
	60
	=
	40


II. BÀI TẬP TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 1. Tính: (1 điểm) Đúng mỗi phần được 0,5 điểm  

a) 100 – x  = 36 + 18                                     b) 95 – x = 100 – 59

    100 – x  = 54                                                 95 – x  = 41
              x  = 100 – 54                                                x = 95 – 41
              x  = 46                                                         x  = 54
Câu 2. (1 điểm) Đúng mỗi phần được 0,5 điểm  
a)   70 + 30 = 100                                    b)   48 + 52 = 100
     100 – 30 = 70                                          100 – 52 = 48
     100 – 70 = 30                                          100 – 48 = 52
Câu 3. (1 điểm)  
              Đàn lợn đó còn số con chưa tiêm phòng dịch là: (0,25 điểm)
                             100 – 75 = 25 (con) (0,5 điểm)

                                            Đáp số: 25 con lợn. (0,25 điểm)
Câu 4. (1 điểm)  
              Người đó đã bán số ki-lô-gam rau là: (0,25 điểm)
                              100 – 25 = 75 (kg) (0,5 điểm)

                                             Đáp số: 75 ki-lô-gam rau. (0,25 điểm)
